
 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ 
(kèm theo Quyết định số:           /QĐ-ĐT, ngày       /12/2018) 

 Khóa:  QH-2014-I (2014-2019) 
 Hệ: Chính quy 
 Ngành: Cơ kỹ thuật 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại Ghi chú 

1  14020014 Tô Tuấn Anh 26/07/1996 Nam Thái Bình 2.65 Khá  

2  14020017 Nguyễn Đình Bách 02/02/1996 Nam Thái Bình 2.97 Khá  

3  14020019 Nguyễn Hải Bằng 01/09/1996 Nam Hà Nội 3.06 Khá  

4  14020024 Nguyễn Văn Biên 24/02/1996 Nam Hưng Yên 3.36 Giỏi  

5  14020702 Trần Văn Chinh 21/01/1995 Nam Nam Định 2.51 Khá  

6  14020704 Mai Văn Cường 10/03/1996 Nam Thanh Hóa 3.25 Giỏi  

7  14020055 Nguyễn Huy Cường 26/05/1996 Nam Bắc Ninh 3.34 Giỏi  

8  14020622 Nguyễn Duy Dũng 26/03/1996 Nam Hải Phòng 3.35 Giỏi  

9  14020073 Nguyễn Tăng Dũng 26/11/1996 Nam Bắc Ninh 2.74 Khá  

10  14020078 Trương Tiến Dũng 09/08/1996 Nam Hà Nội 3.24 Giỏi  

11  14020705 Lê Đức Duy 07/06/1996 Nam Hưng Yên 2.56 Khá  

12  14020086 Vũ Tuấn Dương 18/08/1996 Nam Hưng Yên 2.54 Khá  

13  14020094 Nguyễn Văn Đạo 28/12/1996 Nam Bắc Giang 3.23 Giỏi  

14  14020098 Đỗ Văn Đạt 05/10/1996 Nam Bắc Giang 2.80 Khá  

15  14020164 Công Mạnh Hiếu 08/03/1996 Nam Hà Nội 3.13 Khá  

16  14020710 Nguyễn Văn Hòa 05/09/1995 Nam Thanh Hóa 3.28 Giỏi  

17  14020711 Cù Đức Hưng 04/02/1996 Nam Hà Nội 2.92 Khá  

18  14020712 Nguyễn Thị Hương 09/10/1996 Nữ Hưng Yên 2.82 Khá  

19  14020247 Đinh Văn Kiệt 12/04/1996 Nam Hà Nội 3.64 Xuất sắc  

20  14020293 Nguyễn Đức Mạnh 27/08/1996 Nam Nam Định 3.34 Giỏi  

21  14020297 Trịnh Đức Mạnh 28/02/1996 Nam Nam Định 2.57 Khá  

22  14020632 Nguyễn Hữu Nam 09/04/1996 Nam Hải Phòng 3.25 Giỏi  

23  14020715 Phạm Văn Nghĩa 01/05/1996 Nam Bắc Giang 2.67 Khá  

24  14020351 Đỗ Đình Phúc 24/01/1996 Nam Hưng Yên 3.01 Khá  

25  14020368 Nguyễn Đức Quảng 17/10/1996 Nam Bắc Ninh 2.81 Khá  

26  14020399 Nguyễn Văn Sỹ 19/11/1996 Nam Bắc Giang 3.22 Giỏi  

27  14020415 Đỗ Tiến Thành 03/10/1996 Nam Hà Nội 2.97 Khá  

28  14020432 Nguyễn Đạt Thắng 11/10/1996 Nam Hà Nội 3.22 Giỏi  

29  14020459 Nguyễn Thị Thủy 06/04/1996 Nữ Nam Định 2.88 Khá  

30  14020720 Trần Thị Trang 18/08/1996 Nữ Bắc Giang 3.13 Khá  

31  14020504 Vũ Văn Trường 15/06/1996 Nam Bắc Ninh 3.04 Khá  

32  14020508 Dương Văn Tuấn 03/12/1996 Nam Thanh Hóa 3.04 Khá  

33  14020548 Phạm Đắc Văn 28/11/1996 Nam Hải Dương 3.19 Khá  

Ấn định danh sách này có 33 sinh viên./. 



 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ 
(kèm theo Quyết định số:           /QĐ-ĐT, ngày       /12/2018) 

 Khóa:  QH-2014-I (2014-2019) 
 Hệ: Chính quy 
 Ngành: Truyền thông và Mạng máy tính 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Nơi sinh ĐTB Xếp loại Ghi chú 

1  14020618 Đào Tuấn Anh 25/11/1996 Nam Quảng Ninh 2.73 Khá  

2  14020574 Nguyễn Việt Anh 04/09/1995 Nam Nghệ An 2.77 Khá  

3  14020580 Trần Thị Dung 21/10/1996 Nữ Nghệ An 3.09 Khá  

4  14020220 Trần Mạnh Hùng 14/05/1996 Nam Hưng Yên 2.80 Khá  

5  14020207 Nguyễn Đức Huy 01/11/1995 Nam Hải Dương 2.52 Khá  

6  14020224 Nguyễn Khánh Hưng 25/07/1996 Nam Yên Bái 2.66 Khá  

7  14020592 Nguyễn Văn Hưng 04/08/1996 Nam Nghệ An 2.88 Khá  

8  14020235 Phạm Việt Khanh 13/10/1996 Nam Phú Thọ 2.35 Trung bình  

9  14020243 Nguyễn Văn Khỏe 17/06/1995 Nam Hà Nam 2.95 Khá  

10  14020270 Vũ Xuân Lộc 24/09/1996 Nam Thái Bình 3.45 Giỏi  

11  14020356 Nguyễn Thị Thu Phương 20/10/1996 Nữ Nam Định 3.13 Khá  

12  14020634 Đỗ Xuân Quý 08/07/1996 Nam Hải Phòng 2.84 Khá  

13  14020383 Lưu Văn Quỳnh 01/04/1996 Nam Ninh Bình 2.99 Khá  

14  14020393 Nguyễn Hồng Sơn 22/10/1996 Nam Hà Nội 2.99 Khá  

15  14020395 Phạm Thái Sơn 08/11/1996 Nam Thái Bình 2.54 Khá  

16  14020678 Vũ Văn Thiết 13/07/1996 Nam Thái Bình 2.94 Khá  

17  14020479 Nguyễn Văn Tới 26/10/1996 Nam Thái Bình 3.08 Khá  

18  14020480 Lê Quỳnh Trang 12/02/1996 Nữ Hà Nội 3.20 Giỏi  

19  14020484 Nguyễn Thị Huyền Trang 11/12/1996 Nữ Bắc Giang 3.36 Giỏi  

Ấn định danh sách này có 19 sinh viên./. 
 


